
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP A3  

Tên giáo viên: Lớp A3  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 01/04 đến 05/04 
Ng Thị Thu Hà  

Tuần 2 

Từ 08/04 đến 12/04 
Đặng Thị Sen  

Tuần 3 

Từ 15/04 đến 19/04 
Bùi Thị Thu Hường  

Tuần 4 

Từ 22/04 đến 26/04 
Ng Thị Thu Hà  

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Cô đón trẻ: 

- Quan sát nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi lễ phép để chào: Ông, bà, bố, mẹ. 

Trẻ tự cất dầy dép, ba lô. 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập của trẻ ở lớp, về sức khỏe của trẻ, trang 

phục của trẻ khi đến lớp trong những ngày thời tiết giao mùa. Quan tâm chú ý tới 

những trẻ hay bị ốm, hay nghỉ học vì trời ẩm . 

- Cô cho trẻ nghe các bài hát về PTGT... Xem tranh, ảnh 1 số hình ảnh PTGT đường 

bộ, đường thủy, đường sắt, hàng không, đèn tín hiệu biển báo…. 

- Cô tổ chức cho trẻ chơi theo nhóm, chơi theo ý thích. 

- Tạo cho trẻ tâm lí vui vẻ, hứng thú, phấn khởi, mong muốn được đến trường, đến lớp. 

Yêu quý bạn bè, cô giáo, có kĩ năng giao tiếp với bạn bè, cô giáo và những người xung 

quanh. 

* Ăn sáng: 

- Cô tổ chức giờ ăn cho trẻ, khuyến khích động viên trẻ ăn hết xuất; Rèn thói quen ăn 

uống vệ sinh 

* Thể dục sáng 

- Cho trẻ tập thể dục sáng với vòng dưới sân trường theo nhạc. 

- Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn các kiểu đi: Đi thường, đi kiễng gót, đi thường,.... 

chạy nhanh chậm về 4 hàng dọc. 

+ Hô hấp: Hít, thở. 

+ Tay: Hai tay đưa ngang ra trước. 

+ Lườn: 2 tay đưa cao nghiêng người sang 2 bên. 

+ Chân: Đưa trước, khuỵu gối 

+ Bật: Bật chụm tách. 

 



+ Điều hòa: Đưa tay theo vòng tròn 

- Cho trẻ vận động theo nhạc bài chicken- > cất dụng cụ 

- Cho trẻ tập bài: Bống bống bang bang 

- Cô nhận xét giờ TD 

- Cho trẻ cảm nhận thời tiết.  
 

Trò chuyện 

* Trò chuyện về các loại PTGT đường bộ , đường sắt 

- Con hãy kể 1 số PTGT đường bộ mà con biết? 

- Các con cho cô biết ô tô, xe máy thuộc nhóm PTGT đường gì? 

- Tàu hỏa là PTGT đường gì? 

=> Giáo dục trẻ biết chấp hành luật lệ an toàn giao thông khi tham gia giao thông.  
 

* Trò truyện với trẻ về các nhóm phương tiện giao thông. 

- Xe đạp, xe máy, ô tô là phương tiện giao thông đường gì? 

- Kể tên các phương tiện giao thông đường Thủy? 

- Đường hàng không thì có phương tiện nào? 

=> Giáo dục trẻ biết mỗi loại PTGT đều có ích cho con người, Biết chấp hành đúng 

luật lệ giao thông, biết ơn những người lao động.  
 

* Trò truyện với trẻ về các phương tiện giao thông đường thủy, đường hàng không. 

- Tàu, thuyền, ca nô là những PTGT đường gì? 

- Máy bay là PTGT đường gì? 

- Khi ngồi trên những PTGT này con phải làm gì? 

=> Giáo dục trẻ khi đi trên thuyền, ca nô phải có áo phao . Khi đi máy bay phải tuân 

thủ theo hướng dẫn của tiếp viên  
 

* Trò truyện với trẻ về biển báo và một số luật lệ giao thông . 

- Ở ngã tư đường phố thường có biển báo và đèn tin hiệu gì?  

- Khi có tín hiệu của đèn màu gì thì chúng ta được đi?  

- Khi đèn đỏ báo hiệu con phải làm gì? 

 



- Khi ngồi trên xe máy con phải làm gì?  

=> Giáo dục trẻ biết chấp hành đúng luật lệ khi tham gia giao thông.  
 

Hoạt động học 

T2 

Âm nhạc 

- NDTT: + DH: 

Đường em đi. Tác 

giả: Tường Vân 

- NDKH:+ NH: Từ 

một ngã tư đường 

phố. Tác giả: Phạm 

Tuyên  
 

Âm nhạc 

- NDTT: + DH: Em 

đi chơi thuyền TG: 

Trần Kiết Tường 

- NDKH: TCAN: 

Khiêu vũ theo nhạc.  
 

Âm nhạc 

- NDTT: +DVĐ: Em 

đi qua ngã tư đường 

phố. TG: (Hoàng 

Văn Yến) 

- NDKH: +NH: 

Những lá thuyền ước 

mơ (MT104)  
 

Âm nhạc 

NDTT: +DH: Nhớ 

lời cô dặn.(Tác giả: 

Nguyễn Tiến Nghĩa) 

+ TCÂN: Hát theo 

hình vẽ  
 

MT103, 

MT104, 

MT4 

T3 

Làm quen với toán 

Day trẻ đo độ lớn 1 

đối tượng bằng các 

đơn vị đo.  
 

Khám phá 

Tìm hiểu một số 

PTGT đường thủy, 

đường không  
 

Làm quen với toán 

Dạy trẻ đếm đến 10, 

NB SL trong phạm vi 

10 và chữ số 10  
 

Khám phá 

Phân nhóm các loại 

PTGT  
 

T4 

Làm quen chữ viết 

Làm quen chữ cái p, 

q  
 

Làm quen chữ viết 

Trò chơi chữ cái p,q  
 

Làm quen chữ viết 

Tập tô chữ cái p,q  
 

Làm quen chữ viết 

Làm quen chữ cái v, 

r  
 

T5 

Văn học 

Thơ: Cô dạy con  
 

Thể dục 

VĐCB: Trèo lên 

xuống thang 

TCVĐ: Đua thuyền  
 

Văn học 

Truyện: Xe đạp con 

trên đường phố  
 

Thể dục 

- VĐCB: Ném và bắt 

bóng với người đối 

diện  

TCVĐ: Bánh xe 

quay (MT4)  



 

T6 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ ngã tư đường phố 

(Tiết: Đề tài) 

(MT103)  
 

Hoạt động tạo hình 

Gấp thuyền (Tiết 

mẫu)  
 

Hoạt động tạo hình 

Xé dán thuyền trên 

biển 

(Tiết: Đề tài)  
 

Steam 

Làm mô hình gara 

ôtô  
 

Hoạt động ngoài 

trời 

* Tuần 1: 

- HĐCĐ: Quan sát và chơi tại phòng Kismat; quan sát vườn hoa hồng; quan sát cây 

hồng xiêm- cây bưởi, quan sát rau cải cúc – rau bắp cải; quan sát cây đu đủ- cây táo 

- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê, chuyền bóng, đua thuyền, khiêu vũ cùng bóng, ném lon. 

- HĐTC: Chơi tại khu vui chơi: Bể vầy, sân bóng, các mảng tường, giao thông, vận 

động, phòng thư viện, phòng thể chất.... 

+ Chơi ở các góc cầu thang: Sách, thời trang, dân gian, sáng tạo.... 

+ Chơi ghép hình từ các hình, xếp hình bằng dây chun, làm đồ chơi từ lá cây... 

+ Tô màu, tô tượng, đong nước ... 

+ Chơi với đồ chơi ngoài trời: Đu quay, cầu trượt... 

- HĐLĐ: Chăm sóc vườn rau của lớp: nhặt cỏ, tưới rau, bắt sâu...  
 

* Tuần 2: 

- HĐCĐ: Quan sát vườn hoa đồng tiền; quan sát cây hoa lan nước - cây hoa giấy, quan 

sát cây hoa ban – cây hoa điệp; quan sát cây cau – cây trầu không; làm thí nghiệm vật 

chìm vật nổi 

- TCVĐ: Chuyền bóng, ném lon, cướp cờ, nhảy bao bố, ai nhanh nhất 

- HĐTC: Chơi tại khu vui chơi: Bể vầy, sân bóng, các mảng tường, giao thông, vận 

động, phòng thư viện, phòng thể chất.... 

+ Chơi ở các góc cầu thang: Sách, thời trang, dân gian, sáng tạo.... 

+ Chơi ghép hình từ các hình, xếp hình bằng dây chun, làm đồ chơi từ lá cây... 

+ Tô màu, tô tượng, đong nước ... 

 



+ Chơi với đồ chơi ngoài trời: Đu quay, cầu trượt... 

- HĐTT: Giao lưu với lớp A1, A2: Đua thuyền, nhảy bao bố, Thả đỉa ba ba  
 

* Tuần 3: 

- HĐCĐ: Quan sát hoa hồng- hoa giấy; quan sát cây bửởi – cây đu đủ ; quan sát cây 

hoa lan ý- cây cúc chi; quan sát rau muống – rau lang, quan sát cây quất – cây đào 

- TCVĐ: Nhảy bao bố, cướp cờ, đua thuyền, rồng rắn lên mây, ai nhanh nhất 

- HĐTC: Chơi tại khu vui chơi: Sân bóng, các mảng tường, giao thông, vận động, 

phòng thư viện, phòng thể chất.... 

+ Chơi ở các góc cầu thang: dân gian, sáng tạo.... 

+ Chơi ghép hình từ các hình, xếp hình bằng dây chun, làm đồ chơi từ lá cây... 

+ Tô màu, tô tượng, đong nước ... 

+ Chơi với đồ chơi ngoài trời: Đu quay, cầu trượt... 

- HĐLĐ: Cho trẻ nhặt giấy rác, cắt tỉa lá vàng xung quanh sân trường và quanh các bồn 

cây cảnh.  
 

* Tuần 4: 

- HĐCĐ: QS vườn hoa hồng; quan sát cây bưởi- cây bơ; quan sát cây thiết mộc lan-cây 

hoa giấy; quan sát cây bưởi - cây hồng xiêm; quan sát rau bắp cải - su hào 

- TCVĐ: Chuyền bóng, ném lon, cướp cờ, nhảy bao bố, ai nhanh nhất 

- HĐTC: Chơi tại khu vui chơi: Bể vầy, sân bóng, các mảng tường, giao thông, vận 

động, phòng thư viện, phòng thể chất.... 

+ Chơi ở các góc cầu thang: Sách, thời trang, dân gian, sáng tạo.... 

+ Chơi ghép hình từ các hình, xếp hình bằng dây chun, làm đồ chơi các con vật từ lá 

cây... 

+ Tô màu, tô tượng, đong nước ... 

+ Chơi với đồ chơi ngoài trời: Đu quay, cầu trượt... 

- HĐTT: Giao lưu với lớp A2: Bịt mắt bắt dê, Mèo đuổi chuột, lộn cầu vồng  
 



Hoạt động chơi góc 

* Góc trọng tâm:  

Góc xây dựng: Xây dựng ngã tư đường phố ( T1). 

Góc phân vai: Chơi nấu ăn, đi siêu thị, bán hàng, bác sĩ, khám bệnh ( T2).  

Góc học tập: + Toán: Làm các bài tập toán, chơi tách gộp, ôn các chữ số ( T3). 

+ Tạo hình: Vẽ, nặn, gấp, xé, dán các loại PTGT (T4).  
 

1. Góc phân vai: 

- Xây dựng: Xây dựng ngã tư đường phố 

- Phân vai: Chơi nấu ăn, bán hàng.  
 

2. Góc nghệ thuật: 

- ÂN: Hát các bài hát về PTGT... Đường em đi, Em đi qua ngã tư đường phố, Em đi 

chơi thuyền.... Hát các bài hát về thủ đô về HN, Bác Hồ (MT81)  
 

- TH: TH từ các nguyên vật liệu khác nhau; vẽ, nặn PTGT và vẽ về các phong cảnh 

quê hương (MT51)  
 

3. Góc kĩ năng: 

- Rèn kỹ năng vệ sinh: Răng miệng, rửa tay bằng nước rửa tay khô, đóng mở cài khuy 

áo, xâu dây giầy, tạo hình với dây chun, gắp hột hạt, vắt khăn ướt...  
 

4. Góc học tập 

- Chữ cái: “Viết”, tô, đồ tên các loại con vật " tô các nét, các chữ rỗng, đồ chữ cái " v, 

r, s, x” , tập sao chép chữ, gạch chân các chữ cái đã học trong từ...  
 

Góc văn học: Trẻ chọn sách, xem sách truyện có nội dung về PTGT và về phong cảnh 

quê hương, làm album ảnh về các PTGT mà bé yêu thích (MT61)  
 

- Góc toán: 

+ Bé sắp xếp đồ dùng, đồ chơi theo quy tắc, nhận biết khối cầu, khối trụ... đếm, nối số 

đúng trong phạm vi 10, (MT30)  

MT81, 

MT51, 

MT61, 

MT30, 

MT31, 

MT32, 

MT33 



 

So sánh số lượng 3 nhóm trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau (MT31)  
 

Tách gộp nhóm số lượng trong phạm vi 10 và đếm (MT32)  
 

+ Tách nhóm trong phạm vi 10 thành 2 nhóm bằng các cách khác nhau (MT33)  
 

5. Góc thiên nhiên: Bé chăm sóc cây, nhổ cỏ, tưới cây, lau lá  
 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Rèn cho trẻ thói quen tự rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng 

đồ dùng vệ sinh đúng cách, rửa tay sau khi đi vệ sinh và xếp dép đi trong nhà vệ sinh 

gọn gàng đúng chỗ. Biết tắt điện khi ra khỏi phòng  
 

Vứt rác đúng nơi quy định, cất bàn sau khi ăn xong đúng nơi quy định. (MT90)  

 

Nói tên món ăn hàng ngày, kể tên một số món ăn. Nhận biết một số thực phẩm thông 

thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe. 

- Trẻ biết được khi ăn không nói chuyện cười đùa... 

- Nghe kể chuyện: Xe đạp con trên đường phố, Kiến thi an toàn giao thông … 

- Đọc thơ: Cô dạy con, bài học đầu cho con...  

- Trò chuyện về Bác Hồ (MT80)  
 

Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn, xúc miệng nước muối sau ăn... Nhận 

biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống  
 

MT80 

Hoạt động chiều 

* Hướng dẫn trò chơi, vận động : 

- Hướng dẫn các trò chơi hoạt động tập thể. 

- Đi bước dồn trước theo đường hẹp, bật qua vật cản… 

- Chạy tiếp cờ, đua thuyền, chạy tiếp sức, khiêu vũ cùng bóng, bộ đội hành quân, ném 

còn… 

+ Cho trẻ làm bài tập vở bé học toán : Bài 10, 11,12. 

MT82, 

MT50 



+ Ôn : 

- Đo độ dài các đối tượng bằng 1 đơn vị đo 

- Các bài hát : Đèn xanh đèn đỏ, Em đi qua ngã tư đường phố, Em đi chơi thuyền... 

- Chữ cái p, q, g, y, v, r, s, x… 

- Luyện đọc thơ diễn cảm: Cô dạy con, bài học đầu cho con... 

- Kể chuyện: Xe đạp con trên đường phố, Kiến thi an toàn giao thông … 

* Rèn các kỹ năng : 

- Rèn kỹ năng cầm bút cho trẻ. 

- Rèn các nề nếp lễ giáo cho trẻ.  
 

* Dạy cách:  

- Dạy trẻ cách mời trà và rửa cốc, vắt khăn ướt. 

- Dạy trẻ giữ gìn vệ sinh chung, bỏ rác đúng nơi quy định. 

- Dạy trẻ cách xem ngày trên lốc lịch 

- Nhận ra ký hiệu thông thường: nhà vệ sinh. Nơi nguy hiểm, lối ra vào, cấm lửa, biển 

báo giao thông 

- Dạy trẻ biết 1 vài, di tích, lịch sử, lễ hội, và 1 vài nét văn hóa truyền thống( trang 

phục món ăn..) của quê hương (MT82)  
 

+ Kể tên một số lễ hội ở quê hương trẻ (MT50)  
 

Thứ 6 : Văn nghệ nêu gương bé ngoan.  
 

Chủ đề - Sự kiện  
Các loại PTGT đường 

bộ , đường sắt  

Một số PTGT đường 

thủy, đường hàng 

không.  

Một số biển báo và 

luật lệ giao thông  
Phân loại PTGT   

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 



 

Ban giám hiệu Khối trưởng Giáo viên 

   

 


